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Kết quả xếp loại và thi đua

Tin họcNN2

Môn học tự chọn

ĐĐ7.66.54.85.46.45.57.35.15.56.2NGUYỄN THÀNH AN1 TTb6.16.6

LÊ TIẾN ANH2

ĐĐ7.48.15.17.36.557.15.76.65.5NGUYỄN CHÍ BẢO3 TTb6.57.1

ĐĐ8.89.25.88.87.97.28.687.48.3LÊ NGỌC THÙY DUNG4 HSTTTK8.08

ĐĐ9.48.76.58.68.58.19.48.18.57.1VÕ NHẬT DUY5 HSGTG8.38.5

ĐĐ9.39.17.78.88.68.29.19.39.38.8LẠI QUỐC ĐẠT6 HSGTG8.99.3

Ngô Huỳnh Đức7

ĐĐ9.69.27.39.59.28.59.78.68.58.5LÊ NGUYỄN NGỌC HÀ8 HSGTG8.99

ĐĐ9.28.66.58.97.87.18.96.98.58.4NGUYỄN HỒ TRUNG HẬU9 HSGTG8.18.6

ĐĐ98.77.38.98.68.19.59.69.49.1MAI XUÂN HOÀNG10 HSGTG8.89

ĐĐ8.78.37.28.17.4898.48.57.5NGUYỄN XUÂN KHANG11 HSGTG8.28.8

ĐĐ9.69.59.49.29.28.59.498.78.5NGUYỄN ANH KHOA12 HSGTG9.18.9

ĐĐ9.89.68.39.79.7910109.59.6TRẦN ANH KHOA13 HSGTG9.59.4

NGUYỄN KIM NGÂN14

ĐĐ9.29.2798.97.89.58.98.68.2NGUYỄN QUỲNH BẢO
NGÂN

15 HSGTG8.79.2

ĐĐ8.88.467.47.95.78.157.35.4ĐỖ LINH NHỰT16 KTb6.96

ĐĐ9.28.868.46.57.78.86.37.77.4Phan Thị Mỹ Phương17 HSTTTK7.78

ĐĐ8.98.76.88.68.57.69.57.18.68.5LÊ THỊ THẢO QUYÊN18 HSGTG8.49.1

ĐĐ99.18.78.99.19.29.59.39.28.7PHAN NHƯ QUỲNH19 HSGTG9.19.4

ĐĐ8.48.267.86.36.68.17.78.26.7KIỀU VĂN SƠN20 HSTTTK7.47.4

ĐĐ9.28.56.68.26.97.28.16.18.47.1PHAN THỊ KIM THANH21 HSTTTK7.78.2



ĐĐ7.57.85.75.85.25.175.26.94.4NGUYỄN THỊ THU THẢO22 TTb6.16.3

ĐĐ9.68.86.58.28.38.18.97.27.88.4PHẠM CẨM TIÊN23 HSGTG8.39.4

ĐĐ8.48.55.27.57.46.48.15.277LÊ THỊ HUYỀN TRÂN24 HSTTTK7.28

PHẠM THỊ MỸ TRIỀU25

ĐĐ7.985.57.77.27.28.17.37.26.6PHAN THỊ TUYẾT TRINH26 HSTTTK7.48.2

ĐĐ8.97.167.976.38.167.97ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT27 HSTTTK7.38

ĐĐ7.77.66.17.66.16.27.75.75.75.2TRẦN LÊ ANH VŨ28 TTb6.56.2

ĐĐ9.59.26.69.58.27.69.58.27.78.3NGUYỄN HOÀNG VŨ29 HSGTG8.58.8

ĐĐ9.687.69.28.68.69.58.99.48.9BÙI LÊ YẾN VY30 HSGTG8.99.4

Trong trang này có ....... điểm được sửa chữa, trong đó môn:  Toán .... điểm, Vật lí .... điểm, Hóa học ..... điểm, Sinh học ..... điểm,
Ngữ văn .... điểm, Lịch sử ..... điểm, Ngoại ngữ .....  điểm, GDCD ..... điểm, Công nghệ ..... điểm,
Thể dục ....., Âm nhạc ....... , Mĩ thuật ......, NN2 ....... điểm, Tin học ..... điểm ......................   ......... điểm
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